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TT Tên đơn vị 

Số lượt 

người 

tham gia 

Số lượng giải 

1 Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh 416  

2 Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh 91  

3 Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh 99  

4 Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh 76  

5 Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh 70  

6 Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh 112  

7 Đảng bộ Báo Hà Tĩnh 180  

8 Đảng bộ Trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh 270  

9 Chi bộ Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh  13  

10 Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối 1.512  

11 Chi bộ Cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh 81  

12 Đảng bộ Cơ quan Tỉnh đoàn Hà Tĩnh 2.639 
01 giải cá nhân   

(giải Khuyến khích) 

13 Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh 162  

14 
Chi bộ Cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật 
71  

15 Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật 41  



Hà Tĩnh. 

16 Chi bộ Cơ quan Hội Nhà báo Hà Tĩnh 47  

17 Chi bộ Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh 3.781  

18 Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh 164  

19 Chi bộ Cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh 16  

20 Chi bộ Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh 83  

21 Chi bộ Cơ quan Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh 49  

22 Chi bộ Cơ quan Hội Đông y Hà Tĩnh 24  

23 Chi bộ Cơ quan Hội Người mù Hà Tĩnh 7.267 
02 giải cá nhân (01 

giải Nhì, 01 giải Ba) 

24 Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh 282  

25 Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh 1.115  

26 Đảng bộ Sở Y tế Hà Tĩnh 941 
02 giải cá nhân   

(giải Khuyến khích) 

27 Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh 717  

28 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 241  

29 
Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà 

Tĩnh 
586  

30 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh 495 
01 giải cá nhân (giải 

Khuyến khích) 

31 Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 9.442 

Giải Ba tập thể; 02 

giải cá nhân (01 giải 

Nhất, 01 giải Nhì) 

32 Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hà Tĩnh 428  

33 Đảng bộ Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh 1.500  

34 Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 299  



35 
Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà 

Tĩnh 
816  

36 Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh 485  

37 Đảng bộ Trường Cao đẳng Nguyễn Du 59  

38 
Đảng bộ Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà 

Tĩnh 
289  

39 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông 188  

40 Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh 83  

41 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 255  

42 Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 116  

43 Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh 175  

44 Đảng bộ Sở Nội vụ Hà Tĩnh 617 
01 giải cá nhân   

(giải Ba) 

45 Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh 245  

46 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 1.092 

02 giải cá nhân     

(01 giải Nhì, 01 giải 

Khuyến khích) 

47 Đảng bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh 113  

48 Đảng bộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh 358  

49 Chi bộ Sở Ngoại vụ 124  

50 Chi bộ Cơ quan Cục Thống kê Hà Tĩnh 129  

51 Chi bộ Cơ quan Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh 148  

52 Đảng bộ Sở Tài chính Hà Tĩnh 610  

53 Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh 58  

54 Đảng bộ Sở Xây dựng Hà Tĩnh 115  



55 Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh 212  

56 Đảng bộ Cục thuế 8.375 

04 giải cá nhân     

(01 giải Ba, 03 giải 

Khuyến khích) 

57 Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh 324  

58 Đảng bộ Cục Hải quan Hà Tĩnh 716 
02 giải cá nhân   

(giải Ba) 

59 Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh 310 
02 giải cá nhân   

(giải Khuyến khích) 

60 Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh 104  

61 Chi bộ BQL Dự án Đầu tư XD khu vực Khu KT tỉnh 262  

62 
Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh Hà Tĩnh. 
331  

63 
Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công 

trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh 
82  

64 Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh 79  

65 Chi bộ Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê 59  

66 Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh 432  

67 
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh 
73.854 

Giải Nhất tập thể, 14 

giải cá nhân (02 giải 

Nhất, 03 giải Nhì, 

04 giải Ba, 05 giải 

Khuyến khích) 

68 
Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh II. 
8.166 

Giải Nhì tập thể, 04 

giải cá nhân (01 giải 

Nhất, 01 giải Ba, 02 

giải Khuyến khích) 

69 
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 

Chi nhánh Hà Tĩnh. 
154 

01 giải cá nhân   

(giải Ba) 



70 
Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội 

tỉnh 
320  

71 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh 197  

72 
Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh 
252  

73 
Chi bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - Chi nhánh Nam Hà Tĩnh. 
85  

74 
Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - 

Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh 
199  

75 Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Tĩnh 65  

76 Chi bộ Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh 66  

77 
Chi bộ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh 

Hà Tĩnh 
82  

78 
Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà 

Tĩnh 
38  

79 Chi bộ Công ty Bảo Minh Hà Tĩnh 01  

80 Chi bộ Công ty Bảo việt Nhân thọ Hà Tĩnh 73  

81 Chi bộ Công ty Bảo hiểm PJICO Hà Tĩnh 39  

82 Đảng bộ Sở Công thương Hà Tĩnh 321  

83 Đảng bộ Viễn thông Hà Tĩnh 1.746 
01 giải cá nhân   

(giải Khuyến khích) 

84 
Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại 

HT 
569  

85 
Đảng bộ Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - 

Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh 
91  

86 Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh 178 
01 giải cá nhân   

(giải Nhì) 

87 Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Tĩnh 2.304 

02 giải cá nhân     

(01 giải Ba, 01 giải 

Khuyến khích) 



88 Đảng bộ Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh 200  

89 
Đảng bộ Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công 

trình giao thông Hà Tĩnh 
235  

90 Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 239  

91 Đảng bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn 17  

92 Đảng bộ Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê 21  

93 
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà 

Tĩnh 
32  

94 Chi bộ Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh 03  

95 Chi bộ Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Hà Tĩnh 88  

96 Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.383  

97 Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 1.189  

98 

Đảng bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà 

Tĩnh 

158  

99 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh 303  

100 
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch 

vụ Hương Sơn 
90  

101 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh 1.770  

102 
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - 

Hà Tĩnh 
317   

103 
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Nam Hà 

Tĩnh 
1.423 

01 giải cá nhân   

(giải Nhì) 

104 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh 1.957 
01 giải cá nhân   

(giải Khuyến khích) 

105 
Đảng bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch 

vụ Chúc A 
20  

106 Chi bộ Công ty Cổ phần Giống cây trồng Hà Tĩnh 17  



107 Chi bộ Công ty Cổ phần Lương thực Hà Tĩnh 38  

108 
Chi bộ Công ty Cổ phần Chế biến Muối và Nông sản 

miền Trung 
74  

109 Chi bộ Công ty Cổ phần Chè Hà Tĩnh 45  

110 Chi bộ Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh 37  
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